		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ __  NĂM HỌC:  20__ –   20__
		Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀĐề 01

	Học phần: THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG
	Lớp:  17T4_HL1-CNTT1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Cho một hệ thống mạng gồm các PC(Personal Computer) sau:
Vnet1
203.162.4.0/30
Sài Gòn
192.168.1.0/24
Hà Nội
172.31.84.0/24
Vnet2 
Vnet3 
Server 
Router1 
Router2 











Câu 1 : (5 điểm)
Thiết lập định tuyến Static Route cho phép kết nối 2 chi nhánh Sài Gòn và Hà Nội ?

Câu 2: (5 điểm)
Thiết lập kết nối mail server POP3 tại chi nhánh Sài Gòn cho phép các nhân viên trao đổi email nội bộ qua tên miền sg.com ?

---------------HẾT-------------


	TRƯỞNG KHOA 	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 	GIÁO VIÊN RA ĐỀ




		NGUYỄN VĂN ĐÔN	DƯƠNG NGỌC VỌNG



		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ __ NĂM HỌC:  20__ –  20__Đề 02

		Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG
	Lớp:  17T4_HL1_CNTT1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Cho hệ thống mạng sau:
Vnet3
192.1.1.0/30
Cần Thơ
10.0.0.0/24
Tp.HCM
11.0.0.0/24
Vnet1 
Vnet2 
E-mail server
Router1 
Router2 











Câu 1: (5 điểm)
Thiết lập định tuyến RIP cho phép kết nối 2 chi nhánh Cần Thơ và Tp.HCM ?

Câu 2: (5 điểm)
Thiết lập kết nối E-mail Mdaemon server tại chi nhánh Cần Thơ cho phép các nhân viên trao đổi email nội bộ qua tên miền concung.com ?

-----------HẾT--------------


	TRƯỞNG KHOA 	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 	GIÁO VIÊN RA ĐỀ



		NGUYỄN VĂN ĐÔN	DƯƠNG NGỌC VỌNG



		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  __  NĂM HỌC:  20__ – 20__
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀĐề 01

	Học phần:  THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG
	Lớp:  17T4-HL1_CNTT1    Ngày thi:  ____ / ____ / 2019
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	- Thiết lập sơ đồ mạng
- Thiết lập IP theo sơ đồ
- Tắt dịch vụ DHCP từ VMWARE 
- Xác định vị trí từng VNET trong hệ thống
- Thiết lập dịch vụ DHCP :
+ Cấp IP, Subnet Mask
+ Cấp Defaul gateway
+ Cấp địa chỉ Preferred DNS server
-Thiết lập dịch tuyến Static Route v2 :
+Xác định đường mạng đích
+Xác định Subnet Mask đường mạng đích
+Xác định Default gateway (Next Hop)
	0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.5đ
0.5đ
1.0đ

0.75đ
0.5đ
0.75đ

	2
	
	· Cài đặt DNS
· Cấu hình DNS (Forward và Revert lookup zone)
· Cài đặt dịch vụ E-mail server
· Cấu hình POP3-server
· Xác định Domain Name trong POP3-server
· Tạo danh sách mailbox cho phép gửi/nhận e-mai
	0.5đ
0.5đ
1.0đ
1.0đ
1.0đ
1.0đ




	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 	  GIÁO VIÊN 




	NGUYỄN VĂN ĐÔN	    DƯƠNG NGỌC VỌNG


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  __ NĂM HỌC:  20__ –  20__
	Đề 02

	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần:  THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG
	Lớp:  17T4_HL1_CNTT1    Ngày thi:  ____ / ____ / 2019
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	- Thiết lập sơ đồ mạng
- Thiết lập IP theo sơ đồ
- Tắt dịch vụ DHCP từ VMWARE 
- Xác định vị trí từng VNET trong hệ thống
- Thiết lập dịch vụ DHCP :
+ Cấp IP, Subnet Mask
+ Cấp Defaul gateway
+ Cấp địa chỉ Prefferred DNS server
-Thiết lập dịch tuyến RIP v2
	0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.5đ
0.5đ
1.0đ
2.0 đ

	2
	
	· Cài đặt DNS
· Cấu hình DNS (Forward và Revert lookup zone)
· Cài đặt dịch vụ IIS
· [bookmark: _GoBack]Cài đặt chường trình Mdaemon
· Xác định DNS IP trong Mdaemon
· Xác định Domain Name trong Mdaemon
· Tạo danh sách mailbox cho phép gửi/nhận e-mail
	0.25đ
0.25đ
0.5đ
1.0đ
1.0đ
1.0đ
1.0đ




	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 	  GIÁO VIÊN 




	NGUYỄN VĂN ĐÔN	    DƯƠNG NGỌC VỌNG
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